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Câu 1: (4 điểm) Hoàn thành bảng tóm lược diễn biến của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sau đây và hãy cho biết thái độ của các nước lớn trước chiến tranh như thế nào?

	Thời gian
	Sự kiện

	1/9/1939
	Đức tấn công Ba Lan=>Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ(0,5đ)

	22/6/1941
	Đức tấn công Liên Xô=>Làm thay đổi tính chất chiến tranh(0,25đ)

	7/12/1941
	Nhật đánh Trân Châu Cảng-Mĩ tuyên chiến=>chiến tranh lan rộng toàn thế giới (0,5đ)

	2/1943
	Liên Xô giành thắng lợi ở Xtalingrat=>tạo bước ngoặt chiến tranh (0,25đ)

	9/5/1945
	Phát xít Đức đầu hàng                  (0,25đ)

	15/8/1945
	Phát xít Nhật Bản bại trận            (0,25đ)



*Thái độ của các nước lớn trước chiến tranh:
- Liên Xô:….(0,5đ)
- Anh- Pháp:…(0,5đ)
- Mĩ : …..(0,5đ)
- Đức-Ý: …..(0,5đ)
Câu 2:( 3điểm) Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883.
     + Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp:(0,5đ)
        - Nam kì là xứ thuộc địa (được mở rộng tới Bình Thuận).(0,25đ)
        - Bắc kì là đất bảo hộ (gồm cả Thanh- Nghệ- Tỉnh).(0,25đ)
        - Trung kì.(0,25đ)
     + Ngoại giao: do Pháp nắm giữ.(0,5đ)
     + Quân sự:…….(0,75đ)
     + Kinh tế: ….(0,5đ)
Câu 3:( 3điểm) Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp,nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào? Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?
  *Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp,nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến:(1,5đ)
Từ năm 1897, Pháp từng bước hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần nhất. (0,25đ)
       + Nông nghiệp:(0,25đ)
       + Công nghiệp khai thác mỏ và công nghiệp: (0,25đ)
       + Giao thông : (0,25đ)
       + Thương nghiệp : (0,25đ)
        => Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam, xen kẽ phương thức sản xuất phong kiến. (0,25đ)
* Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ :(1,5đ)
   + Thời phong kiến:…. (0,25đ)
   + Trong cuộc khai thác thuộc địa của Pháp: (0,25đ)
      - Kinh tế: (0,25đ)
      - Xã hội: (0,25đ)
        => Nền kinh tế- xã hội Việt Nam vừa củ và mới đan xen cùng tồn tại_ Là nền kinh tế- xã hội: thực dân, nửa phong kiến. (0,5đ)


